
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số: 31/2018/HSPT 

Ngày 22 tháng 5 năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: 

CácThẩm phán:                            

Ông Đỗ Ngọc Tuấn 

Ông Tạ Gia Lương  

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương 
 

 Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị N - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ, đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

23/2018/HSPT ngày 11 tháng 4 năm 2018 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Như H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2018/HSST ngày 08/3/2018 của 

TAND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

Bị cáo kháng cáo: 

 Nguyễn Như H- sinh ngày: 17/02/1968. 

Nơi cư trú: Khu 8, thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Dân tộc: Kinh ;  Quốc tịch: Việt Nam;    Tôn giáo: Không. Giới tính: 

Nam. Trình độ VH: 12/12;    Nghề nghiệp:  Lao động tự do. Con ông: Nguyễn 

Ngọc U, SN 1936 và bà: Đặng Thị M, SN 1947. Anh chị em ruột: 06 người, lớn 

nhất sinh năm 1966, nhỏ nhất sinh năm 1979, Bị can là con thứ 02. Vợ: Đặng 

Thị H, sinh năm 1972 (Hiện đã ly hôn). Con: Có 01 con,  sinh năm 1992. 

Tiền án: 01 tiền án:  

  + Bản án số 13/2013/HSST ngày 27/3/2013 Toà án nhân dân huyện Thanh 

Ba xử phạt Nguyễn Như H 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý”. Thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2012. H chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 17/12/2015 (BL 103) và thi hành xong các khoản án phí hình sự sơ thẩm 

và Tịch thu sung công quỹ nhà nước ngày 22/5/2013 (BL 98-101). 

  - Lich sử bản thân:  

  + Bản án số 02/HSST ngày 01/2/1996 Toà án nhân dân huyện Thanh Ba 

xử phạt Nguyễn Như H 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản. H 

thi hành xong án phí ngày 11/4/1996. 
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  + Bản án số 05/HSST ngày 27/02/1997 Toà án nhân dân huyện Thanh Ba 

xử phạt Nguyễn Như H 18 tháng tù về tội Tổ chức dùng chất ma tuý. H đã thi 

hành xong án phí ngày 04/8/1999.  

  + Bản án số 23/HSST ngày 18/11/2003 Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, 

xử phạt Nguyễn Như H 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. H đã 

thi hành xong án phí ngày 20/3/2007. 

  + Bản án số 22/2007/HSST ngày 29/5/2007 Toà án nhân dân huyện Thanh 

Ba, xử phạt Nguyễn Như H 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. H đã thi hành 

xong án phí ngày 08/9/2008. 

  Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2017 tại Trại tạm giam-  

Công an tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 01/10/2017, tại khu 06 thị trấn T, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Ba đã phát hiện Trần 

Thị Minh N, sinh năm 1980 trú tại khu 06 thị trấn T huyện Thanh Ba có hành vi 

tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh 

Ba đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ của N: 

- 01(một) gói nhỏ bằng giấy mặt ngoài màu trắng, có nhiều dòng kẻ, số và 

chữ màu đen, bên trong chứa chất bột cục màu trắng nghi là Heroin (Niêm 

phong trong bì số 01). 

Trần Thị Minh N khai nhận: Chất bột cục màu trắng chứa trong gói giấy 

bị thu giữ là chất ma tuý Heroin, nguồn gốc N vừa mua được của Nguyễn Như H 

sinh năm 1968 trú tại Khu 8 thị trấn T, huyện Thanh Ba với giá 300.000đ để sử 

dụng cho bản thân nhưng chưa sử dụng thì bị phát hiện thu giữ.   

Ngày 01/10/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Ba 

khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật của Nguyễn Như H, phát hiện thu giữ: 

- Thu giữ tại túi quần phía sau bên pH của H đang mặc: 01(Một) gói nhỏ 

bằng nilon màu trắng hàn kín 03 (ba) cạnh, một cạnh có khuy bấm bịt kín, bên 

trong có chứa 06 gói nhỏ bằng nilon màu trắng hàn kín xung quanh và 01 (một) 

gói nhỏ bằng giấy màu trắng (Bì niêm phong số 02). 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu ASUS màu đen màn hình cảm ứng 

lắp sim số 0973.173.389 và 0968.023.303. 

 - Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 900.000đ( Chín trăm nghìn đồng). 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba ra quyết định trưng 

cầu giám định số mẫu vật đã thu giữ của Trần Thị Minh N và Nguyễn Như H. 
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Tại bản Kết luận giám định số: 1170/KLGĐ, ngày 02/10/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận:  

“1. Chất bột màu trắng của mẫu ký hiệu Bì số 01 gửi giám định là ma tuý 

lẫn tạp chất, loại Heroin. Heroin là chất ma tuý nằm trong danh mục I, TT 20, 

Nghị định 82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Khối lượng (trọng lượng)của mẫu 

gửi giám định là 0,0200 gam (không phẩy không hai không không gam, không kể 

bao bì. Hàm lượng Heroin trong 0,0200 gam mẫu là 66,917 %. 

2. Chất bột màu trắng của mẫu ký hiệu Bì số 02 gửi giám định là ma tuý 

lẫn tạp chất, loại Heroin. Heroin là chất ma tuý nằm trong danh mục I, TT 20, 

Nghị định 82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Khối lượng (trọng lượng)của mẫu 

gửi giám định là 0,7236 gam (không phẩy bảy hai ba sáu gam, không kể bao bì. 

Hàm lượng Heroin trong 0,7236 gam mẫu là 67,936 % ”. 

 Tại các biên bản ghi lời khai và bản kiểm điểm ngày 01/10 và 03/10/2017; 

Biên bản hỏi cung bị can ngày 04/10/2017 và biên bản đối chất giữa Trần Thị 

Minh N và Nguyễn Như H ngày 02/10/2017. Nguyễn Như H thừa nhận đã bán 

trái phép chất ma tuý cho N 03 lần, cụ thể: 

- Lần thứ nhất: Khoảng 11 giờ ngày 30/9/2017, N đi bộ một mình đến nhà 

H và hỏi mua Heroin. H đồng ý và bán cho N 01 gói ma tuý Heroin được gói 

bằng nilon màu trắng bên trong là gói giấy màu trắng mặt ngoài có in nhiều dòng 

kẻ, chữ và số màu đen với giá 200.000đ. N cầm gói ma tuý và đi về. 

- Lần thứ hai: Khoảng 11 giờ ngày 01/10/2017, N đi bộ một mình đến nhà 

H và tiếp tục hỏi mua của H 01 gói ma tuý Heroin với giá 300.000đ. H đồng ý và 

đã bán cho N 01 gói ma tuý được gói bằng nilon màu trắng bên trong là gói giấy 

màu trắng mặt ngoài có in nhều dòng kẻ, chữ và số. N cầm gói ma tuý và đi về. 

- Lần thứ ba: Khoảng 17 giờ ngày 01/10/2017, N đến nhà và hỏi mua của 

H  01 gói ma tuý Heroin với giá 300.000đ. H đã bán cho N 01 gói ma tuý được 

gói bằng nilon màu trắng bên trong là gói giấy màu trắng mặt ngoài có in nhều 

dòng kẻ, chữ và số. N cầm gói ma tuý và đi về.(BL 40-51; BL 64-65). 

 Quá trình điều tra, Nguyễn Như H thay đổi lời khai và khai nhận chỉ bán 

trái phép chất ma tuý cho Trần Thị Minh N 01 (một) lần duy nhất diễn ra vào 

ngày 01/10/2017. Cụ thể: Khoảng 17 giờ ngày 01/10/2017, H đang ở nhà thì N 

đi bộ một mình đến. N hỏi mua 300.000đ tiền ma tuý Heroin. H nảy sinh ý định 

bán ma tuý cho N để kiếm lời nên đồng ý. H cầm tiền và đưa lại cho N 01 gói 

ma tuý Heroin được bọc ngoài bằng nilon, bên trong được gói bằng giấy mặt 

ngoài màu trắng có in nhiều chữ, số, dòng kẻ màu đen. N cầm gói ma tuý rồi đi 

về (BL 52-63). 

 Về nguồn gốc số ma tuý đã bán cho N và số ma tuý bị thu giữ: H khai 

mua của Nguyễn Minh Lượng sinh năm 1972 trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái vào khoảng 13 giờ ngày 30/9/2017 với giá 1.400.000đ. H đã 

sử dụng cho bản thân 02 lần rồi chia ra làm các gói nhỏ cất giữ trên người, H đã 

bán cho N 01 gói ma tuý, 07 gói ma tuý còn lại H cất giấu trên người với mục 
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đích để sử dụng cho bản thân và bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm 

lời. Ngoài ra H khai nhận vào ngày 25/9/2017 H mua của Lượng 1.000.000đ tiền 

ma tuý Heroin, H đã sử dụng hết cho bản thân.  

 Ngày 19/1/2017, Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất lại giữa Nguyễn 

Như H và Trần Thị Minh N. H chỉ thừa nhận việc đã bán trái phép chất ma tuý 

cho N 01 (một) lần vào khoảng 17 giờ ngày 01/10/2017. Quá trình mua bán ma 

tuý giữa H và N không có ai khác biết và tham gia cùng.(BL 66-67). 

 Tại bản kết luân điều tra vụ án hình sự số: 18 ngày 23/01/2018, Cơ quan 

điều tra xác định: Hành vi của Nguyễn Như H bán trái phép chất ma tuý cho 

Trần Thị Minh N 01 lần, tàng trữ 0,7236 gam ma tuý Heroin nhằm để sử dụng 

và bán cho người nghiện cấu thành tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý 

quy đinh tại khoản 1 điều 194 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2018/HSST ngày 08/3/2018 của TAND 

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã áp dụng: Khoản 1 Điều 194; Điểm p khoản 1 

Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.   

Tuyên bố: Nguyễn Như H phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma 

túy”. Xử phạt: Nguyễn Như H 05 (năm năm) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2017.  

Bản án tuyên về án phí và các vấn đề khác đúng pháp luật. 

 Ngày 13/3/2018 bị cáo Nguyễn Như H kháng cáo đề nghị xin giảm hình 

phạt.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày 

quan điểm giải quyết vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Như H. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 07/2018/HSST ngày 08/3/2018 của TAND huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ. 

   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Như H trong hạn 

luật định được xem xét giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phiên 

tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận đã có hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai của bị 

cáo phù hợp với lời khai của Trần Thị Minh N, phù hợp với tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy có đủ căn cứ cho rằng: Nguyễn Như H đã bán trái phép cho Vũ 

Thị Minh N 01 lần 01 gói heroin và cất giữ 0,7236 gam Heroin với mục đích để 

sử dụng và bán kiếm lời.  

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma 

túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó, Tòa 
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án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan, phù hợp với quy 

định của pháp luât. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hội đồng xét xử thấy 

rằng:  

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo không xuất trình thêm tình tiết, 

chứng cứ nào mới để làm căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Mặc khác, bản 

thân bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là “tái phạm” đã bị 04 lần bị kết án, 

bị cáo không lấy đó làm bài học để trở thành một công dân có ích mà lại tiếp tục 

phạm tội.  

Trong tình hình hiện nay, tội phạm về ma túy tiếp tục có những diễn biến 

phức tạp, là mầm mống phát sinh nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm khác nên việc 

áp dụng mức phạt nghiêm khắc 05 năm tù là cần thiết để bị cáo có thời gian suy 

ngẫm, cải tạo trở thành người công dân có ích đồng thời có tác dụng nêu gương, 

răn đe, phòng ngừa tội phạm trong xã hội.  

Do đó, Hội đồng xét xử không thể chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo được. 

[4] Xét để nghị của đại diện Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa 

phù hợp nên chấp nhận. 

[5] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Như H phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị; Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 [1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp 

nhận kháng cáo của Nguyễn Như H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 

07/2018/HSST ngày 08/3/2018 của TAND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

[2] Tuyên bố: Nguyễn Như H phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất 

ma túy”.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 194; Điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt: Nguyễn Như H 05 (Năm) tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2017.  

 [3] Về án phí: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.                         

 Bị cáo Nguyễn Như H phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
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CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Tạ Gia Lương  Nguyễn Thị Thùy Hương 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Tuấn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


